BỘ CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 5 TUỔI
Câu 1: Chữ “d” có những nét nào sau đây?
Đáp án 1: Nét xổ thẳng bên trái, nét cong tròn khép kín bên phải
Đáp án 2: Nét xổ thẳng bên phải, nét cong tròn khép kín bên trái.
Câu 2: Chữ cái h có trong từ nào sau đây?
Đáp án 1: hoa hồng
Đáp án 2: Loa kèn
Câu 3: Khi chơi đồ chơi xong con sẽ làm gì?
Đáp án 1: Sắp xếp gọn gàng lên giá
Đáp án 2: Để lộn xộn không cần xếp lên giá
Câu 4: Khi được cho quà các con phải làm gì?
Đáp án 1: nhận quà và không nói gì
Đáp án 2: nhận quà bằng 2 tay và nói cảm ơn
Câu 5: Khi phát hiện có cháy cháu sẽ gọi đến số điện thoại nào?
Đáp án 1: 113
Đáp án 2: 114
Câu 6: Khi có người lạ cho quà con sẽ làm gì?
Đáp án 1: không nhận quà và gọi bố mẹ,người thân.
Đáp án 2: nhận quà và đi theo người lạ
Câu 7: khi rửa tay bằng xà phòng chúng ta rửa theo mấy bước?
Đáp án 1: 5 bước
Đáp án 2: 6 bước
Câu 8: mùa gì rét buốt, gió bấc thổi tràn, đi học đi làm phải lo mặc ấm?
Đáp án 1: mùa thu
Đáp án 2:  mùa đông
Câu 9: Nếu hôm nay là thứ sáu thì ngày mai là thứ mấy?
Đáp án 1: thứ năm
Đáp án 2: thứ bảy
Câu 10: Một tuần gồm có mấy ngày?
Đáp án 1: 6 ngày
Đáp án 2: 7 ngày
Câu 11: Lắng nghe cô đọc 1 khổ thơ và đoán xem đó là bài thơ gì
“…Có đàn chim sẽ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ 
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ Bống lên”
Đáp án 1: Mèo đi câu cá
Đáp án 2: Em yêu nhà em
Câu 12: Bạn Sin có 8 bông hoa cô tặng thêm bạn Sin 2 bông hoa hỏi bạn Sin có tất cả bao nhiêu bông hoa? 
Đáp án 1: 10 bông hoa
Đáp án 2: 9 bông hoa
Câu 13: Lăng Bác Hồ được đặt ở địa điểm nào sau đây?
Đáp án 1: Thành phố Hồ Chí Minh
Đáp án 2: Thủ đô Hà Nội
Câu 14: Có mấy cách chia nhóm đối tượng 6 thành 2 phần?
Đáp án 1: 2 cách
Đáp án 2: 3 cách
Câu 15: Ngày 1/6 là ngày gì?
Đáp án 1: Ngày quốc tế Phụ Nữ
Đáp án 2: Ngày quốc tế Thiếu Nhi
Câu 16: Sinh nhật Bác Hồ vào ngày nào?
Đáp án 1: 19/5
Đáp án 2: 15/9
Câu 17: Số liền sau số 7 là số mấy?
Đáp án 1: số 6
Đáp án 2: số 8
Câu 18: Nhóm động vật nào sau đây thuộc nhóm gia súc?
Đáp án 1: Bò, chó, mèo
Đáp án 2: Lợn, gà ,vịt
Câu 19: Trong câu chuyện Thánh Gióng sau khi đánh xong giặc Ân Thánh Gióng đã làm gì?
Đáp án 1: Bay thẳng lên trời
Đáp án 2: Về nhà với mẹ
Câu 20:  Khi ngồi trên phương tiện xe máy con phải làm gì?
Đáp án 1: Ngồi yên giữ chặt người lái và đội mũ bảo hiểm
Đáp án 2: Ngồi yên và không cần đội mũ bảo hiểm
Câu 21:  Bạn Gấu có 10 bông hoa tặng bạn Sin 3 bông hoa hỏi bạn Gấu còn lại mấy bông hoa?
Đáp án 1: 9 bông hoa
Đáp án 2:  7 bông hoa
Câu 22:  Con chuẩn bị được vào học lớp mấy ở trường Tiểu học?
Đáp án 1: Lớp 1
Đáp án 2: Lớp 2
Câu 23: Các thực phẩm cung cấp chất vitamin gồm?
Đáp án 1: các loại thịt, cá và rau.
Đáp án 2: các loại rau, củ, quả
Câu 24: nước Việt Nam có hình chữ gì?
Đáp án 1: chữ S
Đáp án 2: chữ M
Câu 25: Hình ảnh nào sau đây là Quốc kỳ của nước Việt Nam
Đáp án 1: hình Lá cờ Việt Nam
Đáp án 2: hình lá cờ nước Mỹ
Câu 26: Quê Bác Hồ ở đâu?
Đáp án 1: Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tĩnh Hà Tĩnh
Đáp án 2: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Câu 27: Trong từ “Quê hương” có bao nhiêu chữ cái?
Đáp án 1: 9 chữ cái
Đáp án 2: 8 chữ cái
Câu 28: Khi ngồi học muốn phát biểu các con làm gì?
Đáp án 1: Tự đứng dậy trả lời
Đáp án 2: Giơ tay xin phép cô, khi cô mời mới đứng lên phát biểu.
Câu 29: Chúng ta cần làm gì để giữ gìn vệ sinh môi trường
Đáp án 1: bỏ rác đúng nơi quy định và không vứt rác bừa bãi
Đáp án 2: Vứt rác bừa bãi
Câu 30: Cháu làm gì để phòng chống đuổi nước?
Đáp án 1: chơi gần bờ sông, ao hồ
Đáp án 2: không được đến gần ao, hồ, sống suối, giếng nước.
Câu 31: Trong năm có những mùa nào?
Đáp án 1: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông
Đáp án 2: mùa xuân, mùa đông, mùa hè
Câu 32: Chúng ta cần làm gì để tiết kiệm điện, nước?
Đáp án 1: Không tắt điện, không khóa nước khi không sử dụng
Đáp án 2: Tắt điện, tắt nước khi không sử dụng
Câu 33: Trường các cháu đang học có tên là gì?
Đáp án 1: trường mầm non Sơn Tiến
Đáp án 2: trường mầm non Sơn Lễ
Câu 34: Khối vuông có bao nhiêu mặt phẳng
Đáp án: 5 mặt phẳng
Đáp án: 6 mặt phẳng đều là hình vuông
Câu 35: Để thể hiện tình cảm của mình với ông,bà, bố mẹ, cô giáo chúng mình làm gì?
Đáp án 1: chăm ngoan, học giỏi vâng lời người lớn
Đáp án 2: không vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo
Câu 36: Đèn tín hiệu giao thông có bao nhiêu màu?
Đáp án 1: Có 4 màu
Đáp án 2: có 3 màu
 
 
THÊM 10 CÂU HỎI KHÓ
Câu 1: Từ đầu năm học đến nay con đã học mấy chủ đề?
Đáp án 1: 7 chủ đề
Đáp án 2: 8 chủ đề
Câu 2: Giữa trưa nhà mình bị cúp điện thì cần thắp cái gì để có ánh sáng?
Đáp án 1: Thắp nến
Đáp án 2: Không cần thắp gì vì giữa trưa trời vẫn sáng
Câu 3: Khi chơi với đồ chơi ngoài trời chúng ta làm gì để đảm bảo an toàn?
Đáp án 1: Chơi cẩn thận, không chạy nhảy, đùa nghịch, xô đẩy bạn.
Đáp án 2: Có thể tự do chạy nhảy, đùa nghịch
Câu 4: Người lái máy bay gọi là phi công vậy người lái tàu hỏa gọi là gì?
Đáp án 1: Thủy Thủ
Đáp án 2: Tài xế lái tàu
Câu 5: Bác sĩ nha khoa là bác sĩ chăm sóc cái gì cho các con?
Đáp án 1: Mắt
Đáp án 2: Răng
Câu 6: Câu đố: “Cái gì 2 lỗ, có gió thì sống, không có gió thì chết”?
Đáp án 1: Cái mũi
Đáp án 2: Cái tai
Câu 7: Con gì sinh ra đã được làm vua?
Đáp án 1: Con rùa
Đáp án 2: Con của Hoàng đế.
Câu 8: Khi chúc mừng sinh nhật bạn các con thường hát bài hát nào?
Đáp án 1: Happy Birthday to you
Đáp án 2: Happy New Year
Câu 9: Trong bài hát cháu yêu bà tóc bà được ví là trắng như gì?
Đáp án 1: Trắng như sơn
Đáp án 2: Trắng như mây
Câu 10: Trong truyện Tích Chu bà Tích Chu đã uống nước gì để trở lại thành người
Đáp án 1: Nước chè
Đáp án 2: Nước suối Tiên

